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Tóm tắt:
Chất lượng sông Diễn Vọng tại đập Đá Bạc 

không chỉ đóng vai trò quan trọng trong công 
tác cấp nước sinh hoạt cho TP. Cẩm Phả mà còn 
ảnh hưởng đến môi trường Vịnh Cửa Lục. Việc 
nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng nước 
sông Diễn Vọng tại đập Đá Bạc để đưa ra các biện 
pháp quản lý tốt lưu vực sông là rất cần thiết. 
Nghiên cứu đã phân tích đánh giá dựa trên số 
liệu quan trắc trên sông Diễn Vọng tại đập Đá 
Bạc trong năm 2020-2022. Chất lượng nước được 
xác định thông qua thống kê so sánh các nhóm 
thông số vật lý, sinh học và hóa học gồm: Nhiệt 
độ (t0), Oxy hòa tan (DO), Độ đục, pH, chất rắn 
lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy sinh học (BOD5), nhu 
cầu oxy hóa học (COD), amoni (N-NH4), photphat 
(P-PO4), nitrat (N-NO3), nitrit (N-NO2), Colifrom, 
và các thông số KLN (Zn, Cu, Pb, Hg). Kết quả 
nghiên cứu cho thấy hầu hết các chỉ tiêu nghiên 
cứu hữu cơ vượt quá giới hạn cho phép, các chỉ 
tiêu KLN nằm trong giới hạn cho phép QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, cột A1. Đồng thời, nghiên cứu 
còn sử dụng chỉ số WQI đánh giá diễn biến chất 
lượng nước và nhận thấy rằng chất lượng nước 
sông Diễn Vọng tại đập Đá Bạc đạt loại tốt có thể 
sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng 
cần các biện pháp xử lý phù hợp. 

Từ khóa: Chất lượng nước, WQI, sông Diễn Vọng

I. Đặt vấn đề
Sông Diễn Vọng là con sông chảy qua huyện 

Hoành Bồ, thành phố Cẩm Phả và thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, con sông này trút 
nước vào Vịnh Cửa Lục và chạy thẳng ra Vịnh 
Hạ Long.

Sông Diễn Vọng có chiều dài khoảng 15-35km, 
diện tích lưu vực nhỏ hơn 300km2, độ dốc lớn. 
Lưu lượng và lưu tốc rất khác biệt giữa các mùa. 
Mùa khô, mực nước thấp, có chỗ trơ ghềnh đá 
nhưng mùa mưa nước dâng cao rất nhanh. Sông 
Diễn Vọng là nguồn cung cấp nước sinh hoạt đầu 
tiên cho các TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả. Hiện 
nay là nguồn cung cấp nước bổ sung cho nhà máy 
nước Diễn Vọng (nguồn cung cấp chính là Hồ Cao 
Vân) vào mùa khô qua hệ thống kênh dẫn từ đập 
Đá Bạc. Dọc tuyến sông Diễn Vọng dài gần 5km, 
nhiều doanh nghiệp khai thác, bãi tập kết than, 
bãi đổ thải,... khiến cho dòng sông này ô nhiễm 
nghiêm trọng nhiều năm trở lại đây [3].

Vấn đề ô nhiễm sông Diễn Vọng không chỉ đe 
dọa đến nguồn cung cấp nước sinh hoạt mà còn 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, hệ sinh 
thái Vịnh Cửa Lục, Vịnh Hạ Long. Vì vậy, nghiên 
cứu đánh giá diễn biến chất lượng nước sông 
Diễn Vọng tại đập Đá Bạc rất có ý nghĩa nhằm 
đưa ra giải pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm 
môi trường thích hợp.1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 Đào Trung Thành1, Nguyễn Thị Hồng1
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II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng: Nhiệt độ nước (to), Oxy hòa tan 

(DO), Độ đục nước, pH, chất rắn lơ lửng (TSS), 
nhu cầu oxy sinh học (BOD5), nhu cầu oxy hóa 
học (COD), amoni (N-NH4), phốt phát (P-PO4), ni-
trat (N-NO3), nitrit (N-NO2) và Colifrom, các thông 
số KLN (Zn, Cu, Pb, Hg).

Phạm vi không gian: Nghiên cứu chất lượng 
nước điểm quan trắc sông Diễn Vọng tại đập Đá 
Bạc thuộc TP. Cẩm Phả, tọa độ (X; Y): 2326740; 
441868.

Phạm vi thời gian: Mùa mưa và mùa khô giai 
đoạn 2020-2022

2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập, phân tích tài liệu 

thứ cấp 
Phương pháp này được sử dụng để thu thập 

các tài liệu liên quan đến sông Diễn Vọng, số liệu 
quan trắc môi trường nước mặt đến năm 2022; 
thông tin trên sách, báo, tạp chí, tài liệu mạng, 
công trình khoa học có liên quan,...

Phương pháp khảo sát thực địa
Tiến hành khảo sát trực tiếp thực địa dọc theo 

sông Diễn Vọng, khảo sát các loại hình sản xuất 
gần khu vực nghiên cứu. Lấy mẫu và phân tích 
mẫu tại khu vực nghiên cứu.

Phương pháp so sánh
Kết quả phân tích mẫu nước mặt được so sánh 

với quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành 
(QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột A1) để đánh giá 
chất lượng nước mặt phục vụ cho mục đích cấp 
nước sinh hoạt, trên cơ sở đó đề xuất các giải 
pháp quản lý phù hợp [2].

Phương pháp tính toán chỉ số chất lượng 
nước - WQI

Quy trình tính toán chỉ số WQI theo hướng 
dẫn trong Quyết định số 1460/QĐ-TCMT [5] và so 
sánh đánh giá chất lượng nước như trong bảng 1, 
công thức tính như sau:

Trong đó:
WQII: Kết quả tính toán đối với thông số nhóm 

I (Thông số pH)
WQIII: Kết quả tính toán đối với thông số nhóm 

II (Các thông số Aldrin, BHC, Dieldrin, DDTs, 
Heptachlor và Heptachlorepoxide)

WQIIII: Kết quả tính toán đối với thông số nhóm 
III (Các thông số As, Cd, Pb, Cr6+, Cu, Zn, Hg)

WQIIV: Kết quả tính toán đối với thông số 
nhóm IV (Các thông số DO, BOD5, COD, TOC, 
N-NH4, N-NO3, N-NO2, P-PO4)

WQIV: Kết quả tính toán đối với thông số nhóm 
V (Các thông số E.coli, Coliform) (Bảng 1).

III. Kết quả và thảo luận
1. Kết quả phân tích chất lượng nước sông Diễn 

Vọng tại đập Đá Bạc 
Chất lượng nước sông Diễn Vọng tại đập Đá 

Bạc được đánh giá thông qua một số chỉ tiêu đặc 
trưng. Các thông số phân tích được xử lý thống 
kê cho thấy có sự biến động qua các đợt quan trắc 
theo mùa mưa và mua khô. 

Kết quả phân tích thông số hóa lý pH có sự thay 
đổi qua các đợt quan trắc trên sông Diễn Vọng, 
trong khoảng từ 6,22÷6,57 nằm trong giới hạn 
cho phép QCVN 08-MT:2005/BTNMT (cột A1). Giá 
trị pH quan trắc vào mùa mưa có giá trị thấp hơn 
mùa khô, điều này có thể được giải thích do mùa 
mưa lượng nước mưa chảy vào hệ thống sông lớn, 
cộng thêm lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về 
nên pH sông giảm.

Bảng 1. Bảng đánh giá chất lượng nước theo WQI [5]
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Hình 1 thể hiện kết quả phân tích thông số 
vật lý TSS cho thấy mùa mưa năm 2020 có giá trị 
vượt giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/
BTNMT (cột A1) 1,2 lần. Tuy nhiên, năm 2021 và 
năm 2022 có hàm lượng TSS cả hai mùa đều nằm 
trong giới hạn cho phép. Vấn đề ô nhiễm TSS 
trên sông Diễn Vọng tại đập Đá Bạc ngoài những 
nguyên nhân tác động do thời tiết như mưa lớn, 
xói mòn còn phải kể đến những nguyên nhân do 
các hoạt động của con người nằm dọc sông Diễn 
Vọng như hoạt động khai thác than, bãi tập kết 
than, bãi đổ thải,... gây ảnh hưởng đến chất lượng 
nước sông Diễn Vọng.

Hình 1. Diễn biến giá trị hàm lượng TSS trên sông 
Diễn Vọng tại đập Đá Bạc

Nhóm các thông số hóa học cho thấy hàm 
lượng oxy hòa tan (DO) tại các đợt quan trắc dao 
động trong khoảng 6,38÷7,39 mg/l. Kết quả này 
cho thấy giá trị DO đạt quy chuẩn cho phép và 
thường cao vào mùa mưa (tháng 5-9) do dòng 
chảy tương đối mạnh gây xáo động nước làm cho 
quá trình khuếch tán oxy vào nước nhiều hơn các 
tháng mùa khô. 

Kết quả phân tích thông số hữu cơ cho thấy 
hàm lượng BOD5 vượt quá giới hạn quy chuẩn 
cho phép từ 1,2 ÷ 1,29 lần và hàm lượng COD 
vượt từ 1 ÷ 2,5 lần. Hình 2 cũng cho thấy giá 
trị COD và BOD5 có xu hướng giảm dần theo các 
năm. Như vậy, chất lượng sông Diễn Vọng tại đập 
Đá Bạc chủ yếu có nguy cơ ô nhiễm chất hữu cơ 
dễ phân hủy từ các hoạt động sinh hoạt. 

Hình 2. Diễn biến hàm lượng BOD5, COD trên 
sông Diễn Vọng tại đập Đá Bạc

Ngoài ra, kết quả phân tích các thông số KLN cho 
thấy hàm lượng mg/l đều nằm trong giới hạn quy 
chuẩn cho phép, lần lượt dao động trong khoảng: 
Zn (0,0069÷0,0138), Fe (0,0186÷0,0239), Cu 
(<0,001), Pb (0,0008) và Hg (<0,0006).
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Hình 3. Diễn biến hàm lượng các thông số dinh 
dưỡng trên sông Diễn Vọng tại đập Đá Bạc

Các thông số amoni (NH4
+), nitrat (NO3

-), 
photphat (PO4

3-), được lựa chọn làm tiêu chuẩn 
đánh giá hàm lượng các chất dinh dưỡng có 
trong môi trường nước sông, kết quả được trình 
bày trên hình 3. Kết quả cho thấy hầu hết hàm 
lượng chất dinh dưỡng tại các điểm lấy mẫu đều 
nằm trong giới hạn QCVN 08-MT:2015/BTNMT 
(cột A1). Hàm lượng NO3

- dao động trong khoảng 
0,103 mg/l ÷ 0,285 mg/l và hàm lượng PO4

3- tại 
khu vực nghiên cứu có giá trị <0,002 mg/l đều 
nằm trong giới hạn cho phép. Hàm lượng NH4

+ 
vượt quá quy chuẩn cho phép từ 11,5÷15,6 lần.

Kết quả phân tích tổng Coliform dao động từ 
130÷200 MPN/100ml đều nằm trong giới hạn 
quy chuẩn cho phép, chứng tỏ chỉ tiêu ô nhiễm vi 
sinh trong nước sông Diễn Vọng tại đập Đá Bạc 
được cải thiện đáng kể.

2. Kết quả đánh giá chất lượng nước sông Diễn 
Vọng tại đập Đá Bạc bằng chỉ số WQI

Hình 4. Biểu đồ chỉ số WQI các năm sông Diễn 
Vọng tại đập Đá Bạc

Kết quả tính toán giá trị WQI các năm thể hiện 
trong hình 4, cho thấy diễn biến chất lượng nước 
trên sông Diễn Vọng dao động trong khoảng 81 
÷ 89, ứng với mức chất lượng nước đạt loại tốt 
có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 
nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Đây là 

điểm lấy mẫu nước sông tại đập Đá Bạc nơi cấp 
nước sinh hoạt cho nhà máy nước Diễn Vọng.

IV. Kết luận
Chất lượng sông Diễn Vọng tại đập Đá Bạc 

không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cấp 
nước sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến môi trường 
Vịnh Cửa Lục. Trước áp lực về phát triển kinh tế - 
xã hội trong những năm gần đây, chất lượng sông 
Diễn Vọng tại TP. Cẩm Phả đang dần bị suy thoái 
do nguyên nhân chủ yếu từ hoạt động khai thác 
than và sinh hoạt của người dân.

Nhìn chung, kết quả chất lượng nước sông 
Diễn Vọng tại đập Đá Bạc - nơi cung cấp nước 
với mục đích sinh hoạt vẫn đảm bảo mức chất 
lượng nước loại tốt có thể sử dụng cho mục đích 
cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử 
lý phù hợp. Qua kết quả phân tích diễn biến chất 
lượng nước sông Diễn Vọng có xu hướng giảm 
theo năm 2020-2022 vào cả mùa mưa và mùa 
khô. Tuy nhiên, có các thông số vượt giới hạn cho 
phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1) như là 
TSS, COD, BOD5, NH4

+. Do đó, cần tăng cường 
các hoạt động thanh tra, kiểm tra ngăn chặn các 
nguồn gây ô nhiễm. Ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong việc khai thác và sử dụng 
nguồn nước mặt có hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ 
suy thoái và ô nhiễm nguồn nước, chú trọng hoạt 
động quan trắc môi trường hàng năm. 
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